TIẾT 162+163
BÀI 13: NIỀM VUI LAO ĐỘNG
BÀI ĐỌC 3: ĐOÀN THUYỀN ĐÁNH CÁ (2 tiết)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

1. Kiến thức – Kĩ năng
- Đọc thành tiếng trôi chảy toàn bài. Phát âm đúng các từ ngữ có âm, vần, thanh mà HS địa phương dễ viết sai; ngắt nghỉ hơi đúng; thể hiện được tình cảm, cảm xúc phù hợp với nội dung bài đọc. Tốc độ đọc khoảng 85 - 90 tiếng / phút. Đọc thầm nhanh hơn học kì I.

- Hiểu nghĩa của từ ngữ trong bài đọc. Biết tra từ điển để hiểu nghĩa các từ ngữ: khơi, xoăn, rạng đông.
- Phát hiện được một số từ ngữ hay và hình ảnh nghệ thuật trong bài thơ.

- Hiểu ý nghĩa của bài đọc: Bài thơ ca ngợi vẻ đẹp huy hoàng của biển, vẻ đẹp của những người lao động trên biển.

- Biết bày tỏ sự yêu thích đối với một số từ ngữ hay, hình ảnh đẹp trong bài thơ.

- Biết liên hệ nội dung bài thơ với thực tiễn xây dựng đất nước.

2. Năng lực
-  NL giao tiếp và hợp tác: Tham gia đọc trong nhóm. Biết cùng các bạn thảo luận nhóm.

- NL tự chủ và tự học: Trả lời đúng các CH đọc hiểu.

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Tham gia trò chơi, vận dụng.

3. Phẩm chất: Bồi dưỡng phẩm chất yêu nước, nhân ái: tự hào về đất nước giàu đẹp và con người Việt Nam cần cù, yêu lao động, lạc quan. 
II. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC

- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point. SGK và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy.

- Sổ tay từ ngữ Tiếng Việt 4, NXB Đại học Huế hoặc từ điển HS.

III. HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC CHỦ YẾU

	Thời gian
	

Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	5’
	* Hoạt động 1: Hoạt động mở đầu
	

	
	- GV tổ chức HS chơi trò chơi: Bông hoa niềm vui.

- Học sinh chọn bông hoa, đọc câu hỏi trong mỗi bông hoa đó và trả lời (Các câu hỏi có liên quan đến nội dung đọc – hiểu bài Người giàn khoan).
	- HS lắng nghe và tham gia chơi.

	
	- Giáo viên nhận xét, khen ngợi học sinh.
	- Lắng nghe.

	30’
	* Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới
	

	
	- GV trình chiếu bài hát: Bài ca tôm cá.

- Những người được nhắc đến trong bài hát trên, họ làm công việc gì?

- Bài hát trên đã dẫn dắt ta qua bao cung bậc cảm xúc trong công việc chài lưới của ngư dân. Những ngư dân bám biển có tinh thần lao động thế nào? Biển giàu và đẹp thế nào? Chúng ta cùng tìm hiểu qua bài tập đọc: Đoàn thuyền đánh cá của nhà thơ Huy Cận.
	- HS hát.

- Họ là ngư dân đánh bắt tôm, cá trên biển ạ.

- HS lắng nghe.

	
	- Mời HS nêu tên bài học.

- GV ghi tên bài.
	- 3 HS nối tiếp nhắc lại tên bài, HS mở vở ghi bài.

	
	 Đọc thành tiếng
	

	
	- GVHD đọc: Giọng đọc toàn bài thể hiện cảm xúc vui tươi, say mê. 
	- HS lắng nghe GVHD.

	
	- Gọi HS đọc bài thơ.
	- 1 HS đọc. Cả lớp lắng nghe.

	
	- Bài thơ có mấy khổ?
	- 5 khổ thơ.

	
	- Gọi HS đọc nối tiếp khổ thơ lần 1, kết hợp luyện đọc từ ngữ khó.
	- HS đọc nối tiếp, kết hợp luyện đọc (tuỳ thuộc vào khả năng của hs trong lớp: muôn luồng sáng, loé rạng đông…)

	
	- Gọi HS đọc nối tiếp khổ thơ lần 2, kết hợp giải nghĩa từ.

- HDHS cách ngắt nghỉ theo nhịp thơ.
	- HS đọc, giải nghĩa một số từ ngữ khó hiểu: thoi, gõ thuyền, khơi (trình chiếu tranh sgk), xoăn, rạng đông.

	
	- Cho HS luyện đọc trong nhóm đôi.
	- Luyện đọc trong nhóm.

	
	- Gọi các nhóm đọc bài.
	- 2-3 nhóm đọc bài.

	
	- GV đọc mẫu toàn bài.
	- Lắng nghe.

	TIẾT 2

	
	Hình thành kiến thức mới
	

	20’
	Tìm hiểu bài
	

	
	- Các con đã đọc đúng bài tập đọc Đoàn thuyền đánh cá. Để các em đọc hay hơn nữa, mình cũng chuyển sang phần tìm hiểu bài.

GV mời 6 HS tiếp nối nhau đọc to, rõ 6 CH.
	- Cả lớp đọc thầm theo.

	
	Tổ chức HS thảo luận nhóm 4 với 5 câu hỏi đầu. 
	HS thảo luận nhóm 4 với 5 câu hỏi đầu.

	
	- Tổ chức cho HS báo cáo 5 câu hỏi của bài bằng trò chơi: Phỏng vấn. (hoặc kĩ thuật Mảnh ghép)
	- HS tham gia.

	
	- Mời 1 HS làm phóng viên phỏng vấn các bạn :
	- HS xung phong làm phóng viên.

	
	+ Câu 1. Đọc khổ thơ 1, bạn hiểu đoàn thuyền đánh cá ra khơi vào lúc nào?

+ Câu thơ nào giúp bạn biết điều đó?
	+ Đoàn thuyền đánh cá ra khơi lúc hoàng hôn.

+ Mặt trời xuống biển như hòn lửa

   Sóng đã cài then đêm sập cửa.

	
	+ Câu 2. Những từ ngữ, hình ảnh nào cho biết những người đánh cá đã làm việc suốt đêm?
	+ Gõ thuyền đã có nhịp trăng cao
+ Sao mờ, kéo lưới kịp trời sáng

   Ta kéo xoăn tay chùm cá nặng

   Vẩy bạc đuôi vàng loé rạng đông
 Lưới xếp buồm lên đón nắng hồng.
+ Câu hát căng buồm với gió khơi

Đoàn thuyền chạy đua cùng mặt trời
Mặt trời đội biển nhô màu mới

Mắt cá huy hoàng muôn dặm phơi.

	
	- Mời 1 HS làm phóng viên khác đi phỏng vấn các bạn 3 câu hỏi tiếp theo.
	- HS xung phong làm phóng viên.

	
	+ Câu 3. Tiếng hát vang lên suốt quá trình lao động nói lên điều gì?
	+ Tiếng hát vang lên suốt quá trình lao động thể hiện niềm vui của những người lao động, vui với công việc của mình và vui với thành quả lao động của mình.

	
	+ Câu 4. Nêu một hình ảnh so sánh hoặc nhân hoá mà bạn thích. 
	+ HS tự nêu theo suy nghĩ của mình.

VD hình ảnh nhân hoá:

+ Sóng đã cài then đêm sập cửa: vì hình ảnh này khiến em nghĩ đến một ngôi nhà khổng lồ trong truyện cổ tích, những con sóng và màn đêm là những nhân vật khổng lồ trong câu chuyện đó.

+ Ca thu biển Đông như đoàn thoi/ Đêm ngày dệt biển muôn luồng sáng: đọc câu thơ này, em tưởng tượng như có đàn cá muôn nghìn con đang bơi về, vẽ nên những luồng sáng trên mặt biển, tạo nên những tấm lưới lấp lánh vô cùng lớn.

+ Đoàn thuyền chạy đua cùng Mặt Trời: em tưởng tượng thấy hình ảnh một đoàn thuyền lao rất nhanh về phía đất liền, phía sau đoàn thuyền là hình ảnh Mặt Trời đang nhô dần lên, trông như đang chạy đua cùng đoàn thuyền.

Hình ảnh so sánh:

+ Mặt trời xuống biển như hòn lửa: hình ảnh này khiến em nghĩ đến ông mặt trời rất to và đỏ rực, đang từ từ khuất dần trên mặt biển.

+ Cá thu biển Đông như đoàn thoi: hình ảnh này khiến em nghĩ đến đoàn cá thu đang đua nhau bơi đi bơi lại, rất vui mắt.

+ Biển cho ta cá như lòng mẹ: biển rộng mà ấm áp, biển cho ta nhiều thứ quý giá, tốt đẹp như tình yêu vô bờ của mẹ dành cho con.

	
	Câu 5: Bạn tìm những từ ngữ, hình ảnh thể hiện cảm nhận của người lao động về vẻ đẹp huy hoàng, thơ mộng của thiên nhiên.
	+ Đó là các hình ảnh: cá bạc biển Đông lặng, cá thu biển Đông như đoàn thoi, đêm ngày dệt biển muôn luồng sáng, …gõ thuyền đã có nhịp trăng cao, vảy bạc đuôi vàng loé rạng đông, đoàn thuyền chạy đua cùng Mặt Trời, Mặt Trời đội biển nhô màu mới……

	
	- Sau mỗi câu trả lời, bạn phóng viên nhận xét và bổ sung( nếu cần).

	
	- GV chốt lại: Các con ạ, hình ảnh những ngư dân ra khơi lúc hoàng hôn thật đẹp phải không? Tiếng hát của họ vang lên suốt quá trình lao động, đủ để cho ta thấy họ yêu công việc của mình đến nhường nào.

- Câu 6: Theo các em, cảm nhận của người lao động về vẻ đẹp của thiên nhiên nói lên điều gì về họ?
	- Lắng nghe.

· Những người lao động rất yêu biển, yêu thiên nhiên, yêu đất nước và gắn bó với biển. Họ yêu công việc và tự hào với công việc của mình.

	
	- Theo các em, bài tập đọc này cho chúng ta biết thêm điều gì?
	- Bài tập đọc ca ngợi vẻ đẹp huy hoàng của biển, vẻ đẹp của những người lao động trên biển.

	
	- GV chốt, viết ND lên bảng.
	- HS ghi nội dung bài vào vở.

	10’
	Hoạt động 3. Luyện tập – Thực hành

 - GV hướng dẫn lớp mình đọc diễn cảm 3 khổ thơ cuối trong bài. (kết hợp học thuộc lòng).

 GV đưa 3 khổ lên màn hình máy chiếu:
	- HS quan sát, đọc theo hướng dấn, chú ý thể hiện đúng nhịp thơ, thể hiện được cảm xúc vui, tự hào của những người lao động.

	
	- Yêu cầu HS tìm cách ngắt nhịp và những từ ngữ được nhấn giọng.
	- HS nêu cách ngắt nhịp và các từ ngữ được nhấn giọng.

	
	- GV đưa kết quả trên màn hình máy chiếu.
Ta hát bài ca/ gọi cá vào

Gõ thuyền/ đã có nhịp trăng cao

Biển cho ta cá/ như lòng mẹ
Nuôi lớn đời ta/ tự buổi nào.

Sao mờ, kéo lưới/ kịp trời sáng

Ta kéo xoăn tay/ chùm cá nặng

Vảy bạc đuôi vàng/ loé rạng đông

Lưới xếp buồm lên /đón nắng hồng.
Câu hát căng buồm/ với gió khơi

Đoàn thuyền/ chạy đua cùng Mặt Trời

Mặt Trời/ đội biển nhô màu mới,

Mắt cá huy hoàng/ muôn dặm phơi.
	- HS quan sát.

	
	- Mời 3 HS đọc diễn cảm 3 khổ thơ.
	- 3 HS đọc diễn cảm 3 khổ thơ.

	
	- Tổ chức luyện đọc diễn cảm trong nhóm bàn.
	- HS luyện đọc diễn cảm trong nhóm bàn.

	
	- Gọi 3 HS thi đọc diễn cảm.
	- 3 HS thi đọc diễn cảm.

	
	- Tổ chức nhận xét.
	- HS nhận xét, bình chọn bạn đọc hay nhất.

	
	- GV nhận xét, tuyên dương.
	

	
	- Tổ chức cho HS học thuộc lòng 3 khổ thơ cuối.
	- HS đọc thầm 3 khổ thơ cuối.

	
	- Tổ chức cho HS đọc thuộc lòng trước lớp.
	- HS xung phong đọc thuộc lòng trước lớp. 

	
	* Khuyến khích HS đọc thuộc cả bài thơ.
	- HS đọc thuộc lòng toàn bài thơ

(nếu có).

	
	- GV nhận xét, tuyên dương.
	- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.

	5’
	Hoạt động 4. Vận dụng, trải nghiệm
- Nêu lại nội dung bài thơ.
	- 2 HS nêu.

	
	- Nêu cảm nhận của em khi học xong bài thơ.
	- Bài đọc như một khúc ca hay, như một bức tranh đẹp ca ngợi vẻ đẹp của biển.

- Đọc bài thơ, em thêm yêu biển đảo quê hương, yêu những người lao động, phơi nắng phơi sương trên biển….

	
	- Đọc bài Đoàn thuyền đánh cá, ta cảm nhận rõ tình yêu nước, yêu công việc phơi gió, phơi sương của các bác ngư dân. Họ quyết tâm bám biển để giữ vững lãnh hải nước ta. 

Biển huy hoàng là thế, biển cho ta nhiều sản vật quý, vậy chúng ta cần làm gì để bảo vệ biển?
	- Lắng nghe.

- HS nêu:

+ Bảo vệ môi trường biển…..

+Tuyên truyền, nhắc nhở mọi người cũng có những hành động đẹp để bảo vệ biển.

+ Cùng mọi người quyết tâm đấu tranh trước các hành động xâm chiếm biển đảo nước ta.

	
	- GV giáo dục học sinh có ý thức thực hiện  những việc làm thể hiện tình yêu của mình với biển, sự trân trọng thành quả lao động của những người lao động trên biển.
	- HS lắng nghe.

	
	- GV nhận xét tiết học, dặn HS về nhà ôn lại bài, học thuộc lòng 3 khổ thơ cuối và chuẩn bị bài sau.
	- HS lắng nghe, tiếp nhận nhiệm vụ.


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY (NẾU CÓ)
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 
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